
DANH MỤC SÁCH NGOẠI NGỮ 

TT Tên sách Tác giả Nxb Năm xb 
Số 

lượng 
Số trang 

1.  10 câu tiếng Anh quan trọng Trương Hiệp Hồng Bàng 2012 3 251tr. 

2.  100 tình huống giao tiếp Hoa Việt - Tập 1 Quan Bình Nxb. Trẻ 2006 5 388tr. 

3.  1000 câu giao tiếp tiếng Hoa Châu Thị Hoàng Yến Thống kê 2005 5 140tr. 

4.  1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the 

new TOEIC test 

Lee, Jim Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2008 1 332tr. 

5.  1000 từ tiếng Anh đầu tiên cho bé   Từ điển Bách khoa 2013 3 90tr. 

6.  10000 câu đàm thoại tiếng Anh cho hướng dẫn viên du 

lịch 

Thanh Mai Văn hóa thông tin 2012 3 211tr. 

7.  10000 câu đàm thoại tiếng Anh cho người bán hàng Thanh Mai Văn hóa thông tin 2012 3 211tr. 

8.  10000 câu đàm thoại tiếng Anh cho người mới bắt đầu Thanh Mai Văn hóa thông tin 2012 3 211tr. 

9.  10000 câu đàm thoại tiếng Anh cho nhân viên kinh doanh Thanh Mai Văn hóa thông tin 2012 3 211tr. 

10.  10000 câu đàm thoại tiếng Anh cho nhân viên văn phòng Thanh Mai Văn hoá Thông tin 2012 3 187tr. 

11.  10000 câu đàm thoại tiếng Anh du lịch - giải trí Thanh Mai Văn hoá Thông tin 2012 3 203tr. 

12.  112 bài tập ngữ pháp tiếng Anh Thu Hà Thế giới 2007 4 183tr. 

13.  120 bài luyện dịch Việt - Anh Vương Các Thanh niên 2006 5 199tr. 

14.  1200 câu giao tiếp Hoa - Việt Quan Bình Nxb. Trẻ 2004 3 316tr. 

15.  1650 câu giao tiếp Việt Hoa - Hoa Việt Nguyễn Thiện Chí Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2005 5 314tr. 

16.  20 bài Test tổng hợp trình độ B, C Lê Dung Văn hoá Thông tin 2008 1 203tr 

17.  20 bài trắc nghiệm tiếng Anh Lê Dung Văn hoá Thông tin 2008 1 202tr. 

18.  20 điểm ngữ pháp để có bài viết hay Tuyết Anh Giáo dục Việt Nam 2011 10 323 tr. 

19.  200 tình huống giao tiếp tiếng Anh hàng ngày Việt Anh Hồng Bàng 2012 3 274tr. 

20.  202 bài đàm thoại tiếng Anh trong mọi tình huống Lê Huy Lâm Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2002 5 218tr. 
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21.  2500 câu Anh - Hoa - Việt thông dụng - Tập 1 Nguyễn Thành Danh Thanh niên 2005 6 312tr. 

22.  2500 câu Anh - Hoa - Việt thông dụng - Tập 2 Nguyễn Thành Danh Thanh niên 2005 6 312tr. 

23.  2500 câu đàm thoại tiếng anh Thanh Hà Bách khoa Hà Nội 2011 3 254tr. 

24.  285 câu tiếng Anh thông dụng có tần số sử dụng cao nhất   Hồng Bàng 2012 3 166tr. 

25.  3000 câu đàm thoại tiếng anh Thanh Hà Bách khoa Hà Nội 2013 3 250tr. 

26.  3000 câu đàm thoại tiếng Hoa Hữu Lý Thống kê 2006 5 485tr. 

27.  3000 ngữ động từ tiếng anh và cách dùng Thanh Huyền Nxb. Hồng Đức 2008 5 287tr. 

28.  360 động từ bất quy tắc & cách dùng thì trong tiếng Anh Thanh Hà Hồng Bàng 2012 3 95tr. 

29.  40 bài thực hành tiếng Hoa Hoàng Phúc Thanh niên 2004 5 325tr. 

30.  40 bài trắc nghiệm động từ và các thì tiếng Anh Bourke, Kenna Từ điển Bách khoa 2007 5 192tr. 

31.  400 câu giao tiếp văn hoá Hán Ngữ Cẩm Tú Nxb. Trẻ 1999 5 351tr. 

32.  400 từ vựng cần biết cho Toefl Tuyết Anh Hồng Đức 2009 2 304tr. 

33.  5 bí kíp luyện nghe tiếng Anh Mỹ Hương Đại học Quốc gia Hà Nội 2014 10 322tr. 

34.  50 bài tập điền từ Bạch Thanh Minh Thanh niên 2001 1 62tr. 

35.  500 câu giao tiếp thương mại tiếng Hoa Thanh Hà Lao động - Xã hội 2007 6 362tr. 

36.  500 từ đa âm tiếng Hoa thường gặp Gia Linh Từ điển bách khoa 2007 5 247tr. 

37.  5000 câu trắc nghiệm tiếng Anh Nguyễn Hữu Dự Nxb. Đồng Nai 2001 1 501tr. 

38.  501 Reading Comprehension questions Hồng Đức Lao động 2009 2 278tr. 

39.  5500 câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng   Từ điển Bách khoa ; 

Công ty Văn hoá Văn 

Lang, 

2013 3 229tr. 
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40.  5500 câu giao tiếp tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày   Từ điển Bách khoa ; 

Công ty Văn hoá Văn 

Lang, 

2013 3 246tr. 

41.  556 new best essays & writings for all purpose, topics & 

levels 

Navaratnam M.A, V Nxb. Trẻ 2004 2 891tr. 

42.  67 chủ đề từ vựng tiếng Anh Nguyễn Hà Phương Nxb. Đồng Nai 1999 3 208tr. 

43.  8000 câu đàm thoại tiếng Anh Việt Anh Thanh niên 2000 2 425tr. 

44.  900 tình huống tiếng Anh giao tiếp xã hội Nhân văn Group Đại học Sư phạm Tp. Hồ 

Chí Minh; Công ty Văn 

hoá Nhân văn 

2014 10 208tr. 

45.  950 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh Lê Dung Văn hoá thông tin 2008 1 219tr. 

46.  970 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh Lê Dung Văn hoá thông tin 2008 1 203tr. 

47.  A practical English grammar A.J Thomson Văn hóa thông tin 1985 5 379tr. 

48.  A practical English Grammar Thomson, A.J. Vân hóa thông tin 2012 5 199 tr. 

49.  A University Grammar of English Quirk, Randolph Vân hóa thông tin 2010 5 174 tr. 

50.  A University grammar of English Quirk, Randolph   2010 5 483tr. 

51.  Apractical Englsh Grammar for Vietnamese learning - 

T.1 : The Simple Sentence 

Lê Tôn Hiến Hồng Đức 2016 5 147 tr. 

52.  Bài tập biến đổi câu tiếng Anh Nguyễn Phương Mai Đại học Quốc gia Hà Nội 2009 1 167tr. 

53.  Bài tập cụm động từ tiếng Anh Thu Thuỷ Từ điển bách khoa 2007 5 115tr. 

54.  Bài tập đặt câu môn Tiếng Anh Nguyễn Tấn Lực Thanh niên 2003 1 153tr. 

55.  Bài tập đặt câu tiếng Anh Trần Cát Ly Lao động 2009 1 227tr. 
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56.  Bài tập đặt câu tiếng Anh và dạng từ Bạch Thanh Minh Đại học quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh 

2005 1 142tr. 

57.  Bài tập điền từ tiếng Anh Xuân Bá Nxb. Hà Nội 2007 1 149tr. 

58.  Bài tập điền từ tiếng Anh Nguyễn Thị Phương Mai Đại học Quốc gia Hà Nội 2009 1 163tr. 

59.  Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh Thanh Huyền Hồng Đức 2008 1 215tr. 

60.  Bài tập luyện nghe tiếng Anh Minh Thu Nxb. Hải Phòng 2003 2 103tr. 

61.  Bài tập luyện thi - Cẩm nang sử dụng từ trong ngữ cảnh 

tiếng Anh 

Trần Bá Sơn Nxb. Hà Nội 2009 1 478tr. 

62.  Bài tập luyện thi tiếng Anh đọc hiểu - Tập 2 Trần Bá Sơn Đại học sư phạm 2005 1 190tr. 

63.  Bài tập luyện viết tiếng Anh Xuân Bá Thế giới 2002 1 263tr. 

64.  Bài tập nghe ngữ pháp đọc hiểu luyện thi toeic Lê Văn Sự Hồng Đức 2008 1 413tr. 

65.  Bài tập nghe nói tiếng Anh Lê Văn Sự Văn hoá Thông tin 2001 2 83tr. 

66.  Bài tập thành ngữ tiếng Anh Xuân Bá Nxb. Hà Nội 2006 1 159tr. 

67.  Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh Xuân Bá Nxb. Hà Nội 2009 1 346tr. 

68.  Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh Xuân Bá Thế giới 2000 1 125tr. 

69.  Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh - Tập 2 Xuân Bá Nxb. Hà Nội 2007 1 350tr. 

70.  Bài tập trắc nghiệm viết câu tiếng Anh Trần Mạnh Tường Đại học sư phạm 2008 1 159tr. 

71.  Bài tập từ vựng tiếng Anh theo chủ điểm - Tập 1 : 

Elementary 

Xuân Bá Nxb. Hà Nội 2007 1 310tr 

72.  Barron''s how to prepare for the Toeic bridge test Lin Lougheed, Dr. Nxb. Trẻ 2009 1 378tr. 

73.  Basic English for Tourism - Book 1 Phan Thị Phương Mai Thanh niên 2010 5 121tr 

74.  Basic English for Tourism - Book 2 Phan Thị Phương Mai Thanh niên 2010 5 103tr 

75.  Basic English for Tourism - Book 3 Phan Thị Phương Mai Thanh niên 2010 5 103tr 

76.  Bí ẩn của phong thuỷ Vương Ngọc Đức Văn hoá Thông tin 1996 2 678tr 

77.  Bộ tài liệu ôn thi tuyển sinh sau đại học môn tiếng Anh Lê Văn Sự Hồng Đức 2007 1 290tr. 
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78.  Bồi dưỡng kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh Nguyễn Thị Thanh Yến Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh 

2008 1 269tr. 

79.  Các bài luận tiếng Anh Xuân Bá Thế giới 2001 5 287tr. 

80.  Các tình huống giao tiếp tiếng Hoa cho người đi du học 

nước ngoài 

Ỷ Lan Thanh niên 2005 5 434tr. 

81.  Cách dùng các thì tiếng Anh Trần Văn Điền Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 1998 2 135tr. 

82.  Cách dùng các thì tiếng Anh Thu Thuỷ Từ điển bách khoa 2007 2 147tr. 

83.  Cách dùng các thì tiếng Anh Đinh Kim Quốc Bảo Thanh Niên 2008 2 203tr. 

84.  Cách dùng danh từ và đại từ  trong tiếng Anh Trần Vĩnh Bảo Đại học Quốc gia Hà Nội 2007 4 175tr. 

85.  Cách dùng tính từ và trạng từ trong tiếng Anh Trần Vĩnh Bảo Đại học Quốc gia Hà Nội 2007 4 175tr. 

86.  Cách sử dụng từ trong tiếng Anh Swan, Michael Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 1998 4 386tr. 

87.  Cẩm nang giao tiếp tiếng Hoa Tống Nghi Trinh Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2005 5 504tr. 

88.  Cẩm nang luyện viết tiếng Anh Lê Văn Sự Văn hoá thông tin 2003 2 392tr. 

89.  Cẩm nang sử dụng các thì tiếng Anh Nguyễn Phương Mai Đại học Quốc gia Hà Nội 2009 3 283tr. 

90.  Cẩm nang sử dụng cụm động từ tiếng Anh Trần Mạnh Tường Đại học sư phạm 2008 3 387tr. 

91.  Cẩm nang sử dụng động từ tiếng Anh Thanh Huyền Từ điển bách khoa 2007 3 359tr. 

92.  Cẩm nang sử dụng giới từ tiếng Anh Nguyễn Phương Mai Đại học Quốc gia Hà Nội 2009 3 459tr. 

93.  Cẩm nang sử dụng mẫu câu đặc biệt trong tiếng Anh Đinh Kim Quốc Bảo Thanh niên 2008 4 215tr. 

94.  Cẩm nang sử dụng tính từ tiếng Anh Nguyễn Văn Công Thanh niên 2006 5 267tr. 

95.  Cambridge Practice Tests for ielts - Tập 1 Jaleman Vanessa Từ điển bách khoa 2009 1 156tr. 

96.  Cambridge Practice Tests for ielts - Tập 2 Văn Hào Từ điển bách khoa 2009 1 172tr. 
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97.  Cambridge Practice Tests for ielts - Tập 3 Văn Hào Từ điển bách khoa 2009 1 172tr. 

98.  Cambridge Practice Tests for ielts - Tập 4 Văn Hào Từ điển bách khoa 2009 1 176tr. 

99.  Cambridge Practice Tests for ielts - Tập 5 Văn Hào Từ điển bách khoa 2009 2 176tr. 

100.  Cambridge Practice Tests for ielts - Tập 6 Văn Hào Từ điển bách khoa 2009 2 175tr. 

101.  Cambridge Practice Tests for ielts - Tập 7 Văn Hào Từ điển bách khoa 2009 1 175tr. 

102.  Căn bản ngữ pháp Tiếng Anh - Tập 2   Lao động 2007 6 247tr. 

103.  Cấu tạo từ tiếng Anh Xuân Bá Đại học sư phạm 2005 6 630tr. 

104.  Cause and effect Ackert Patricia Nxb. Hải Phòng 2003 2 255tr. 

105.  Cause and effect Ackert Patricia Lao động 2009 1 292tr. 

106.  Check your vocabulary for Pet Dalton Tessie Nxb. Đồng Nai 2009 1 118tr. 

107.  Check your vocabulary for Toefl Wyatt Rawdon Nxb. Đồng Nai 2009 1 126tr. 

108.  Chuẩn kiến thức luyện thi tú tài và đại học dạng trắc 

nghiệm môn tiếng Anh 

Lê Văn Sự Giao thông vận tải 2007 1 353tr. 

109.  Chuẩn kiến thức về đặt câu tiếng Anh Lê Văn Sự Hồng Đức 2008 1 229tr. 

110.  Chuẩn kiến thức về trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh Lê Văn Sự Hồng Đức 2008 1 294tr. 

111.  Concepts and comments Ackert , Patricia Nxb. Hải Phòng 2003 1 412tr. 

112.  Cum động từ tiếng Anh Xuân Bá Đại học Sư phạm 2005 6 610tr. 

113.  Đàm thoại tiếng Hoa cấp tốc - Tập 1 Lý Huệ Hồng Đức 2004 6 240tr. 

114.  Đàm thoại tiếng Hoa cấp tốc - Tập 2 Lý Huệ Thống kê 2004 5 295tr. 

115.  Đàm thoại tiếng Hoa thực dụng Ngọc Lâm Thanh niên 2005 5 332tr. 

116.  Danh từ tiếng Anh Thanh Hà Từ điển bách khoa 2008 5 131tr. 

117.  Danh từ và đại từ tiếng Anh Đinh Kim Quốc Bảo Thanh niên 2008 1 239tr. 
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118.  Để phát âm tiếng Anh chuẩn xác Nguyễn Thanh Chương Văn hoá Thông tin 2008 3 247tr. 

119.  Đề thi môn viết tiếng Anh trình độ C Nguyễn Hà Phương Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2008 1 206tr. 

120.  Developing skills for the toefl   Nxb. Trẻ 2009 1 753tr. 

121.  Đọc hiểu tiếng Anh ngành thư viện - thông tin Dương Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội 2010 10 354tr. 

122.  Đọc và viết tiếng Hoa Nguyễn Văn Phú Nxb. Trẻ 2004 2 348tr. 

123.  Động từ bất quy tắc và cách dùng các thì trong Tiếng anh   Hồng bàng 2012 3 119tr. 

124.  Động từ bất quy tắc và cách dùng thì trong tiếng Anh Việt Văn Book Từ điển bách khoa 2007 10 119tr. 

125.  Động từ hình thái tiếng Anh Đinh Kim Quốc Bảo Thanh niên 2008 9 143tr. 

126.  Động từ tiếng Anh Thanh Hà Từ điển bách khoa 2008 5 235tr. 

127.  Đột phá trong học từ vựng tiếng Anh Nguyễn Thị Kim Lan Đại học Sư phạm Tp. Hồ 

Chí Minh 

2013 3 297tr. 

128.  Economy RC 1000 Lim Jung Sub Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, Công ty 

TNHH Nhân Trí Việt 

2009 1 216tr, 

129.  English grammar in use Murphy, Raymond Nxb. Hải Phòng 2009 1 437tr. 

130.  English Know How Naber, Therese Lao động 2009 1 222tr. 

131.  English Prepositions Võ Nguyễn Xuân Tùng Nxb. Trẻ 2003 5 202tr. 

132.  English sample tests  for non - language students Lương Công Tiến Nxb. Hà Nội 2007 2 264 

133.  Expanding reading skills Markstein, Linda Nxb. Đồng Nai 2009 1 222tr. 

134.  Expanding reading skills Markstein, Linda Nxb. Đồng Nai 2009 1 204tr. 
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135.  Facts and Figures Ackert, Patricia Nxb. Hải Phòng 2003 2 247tr. 

136.  FCE (Cambridge First Certificate): Tài liệu luyện thi 

tiếng Anh 

  Nxb. Đồng Nai 2009 1 112tr. 

137.  First things First Alexxander, L.G Thanh niên 2006 1 144tr. 

138.  First things first student's book Alexander, L.G. Nxb. Trẻ 2003 1 295tr. 

139.  Giải thích ngữ pháp tiếng Anh Đại Lợi Đại học Quốc gia Hà Nội 2015 10 615 tr. 

140.  Giao tiếp tiếng anh cấp tốc cho nhân viên ngân hàng Thanh Hà Bách khoa Hà Nội 2013 3 199tr. 

141.  Giao tiếp tiếng Anh cho nhân viên khách sạn Thomas, Andrew Hồng Bàng 2011 3 199tr. 

142.  Giao tiếp tiếng Anh cho nhân viên khách sạn Thomas, Andrew Hồng Bàng 2013 10 186tr. 

143.  Giao tiếp tiếng anh cho nhân viên nhà hàng Thanh Hà Bách khoa Hà Nội 2013 10 118tr. 

144.  Giao tiếp tiếng Anh cho triển lãm & hội nghị Thomas, Andrew Hồng Đức 2008 10 151 tr. 

145.  Giao tiếp tiếng Anh trong dịch vụ văn hóa, viện bảo tàng Vường Hồng Hồng Đức 2008 10 207 tr. 

146.  Giao tiếp tiếng Anh trong kinh doanh Lê Huy Liêm Bách khoa Hà Nội 2011 10 263tr. 

147.  Giao tiếp tiếng anh trong kinh doanh Lê Huy Liêm Bách khoa 2013 3 263tr. 

148.  Giao tiếp tiếng Pháp cơ bản Cornell, Helene Hồng Đức 2008 6 215tr. 

149.  Giáo trình bài tập thực hành tiếng Anh trung cấp II Nguyễn Diệu Linh Nxb. Hà Nội 2007 4 98tr. 

150.  Giáo trình đàm thoại tiếng Hoa thông dụng - Tập 1 Chu Tiểu Binh Nxb. Trẻ 2007 1 187tr. 

151.  Giáo trình đàm thoại tiếng Hoa thông dụng - Tập 2 Chu Tiểu Binh Nxb. Trẻ 2007 2 198tr. 

152.  Giáo trình đàm thoại tiếng Hoa thông dụng - Tập 3 Chu Tiểu Binh Nxb. Trẻ 2007 2 182tr. 

153.  Giáo trình nghe và nói tiếng Hoa Bích Ngọc Nxb. Trẻ 2002 2 542tr. 

154.  Giới từ tiếng Anh Thanh Hà Hồng Đức 2008 5 15tr. 

155.  Giúp bạn phát âm đúng tiếng Hoa Gia Linh Từ điển bách khoa 2007 9 178tr. 

156.  Headway John Nxb. Đà Nẵng 2002 1 323tr. 
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157.  Headway Soars, John Nxb. Hải Phòng 2009 1 247tr. 

158.  Hiểu và dùng ngữ pháp tiếng Anh - Quyển II : Cách dùng 

các thì 

Nguyễn Thuần Hậu Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2003 3 263tr. 

159.  Hiểu và dùng ngữ pháp tiếng Anh - Quyển IV : Các loại 

câu và các loại mệnh đề 

Nguyễn Thuần Hậu Văn hoá Sài Gòn 2006 1 376tr. 

160.  Học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp tiếng Anh Lê Văn Sự Nxb. Hồng Đức 2008 1 448tr. 

161.  Học tiếng anh qua văn hóa Anh Thanh Hà Dân trí 2012 3 178tr. 

162.  Học từ vựng tiếng Anh theo từng chủ điểm Lê Dung Văn hoá thông tin   1 2008 

163.  How to master skills for the TOEFL actual test - Tập 1 : 

Listening test book 

Putlack, Michael A. Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh; Công ty 

TNHH Nhân Trí Việt 

2008 1 99tr. 

164.  How to master skills for the TOEFL actual test - Tập 1 : 

Listening test book 

Putlack, Michael A. Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh; Công ty 

TNHH Nhân Trí Việt 

2008 1 136tr. 

165.  How to master skills for the TOEFL actual test - Tập 2 : 

Listening test book 

Putlack, Michael A. Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh; Công ty 

TNHH Nhân Trí Việt 

2008 1 99tr. 

166.  How to master skills for the TOEFL actual test - Tập 2 : 

Listening test book 

Putlack, Michael A. Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh; Công ty 

TNHH Nhân Trí Việt 

2008 1 118tr. 

167.  How to prepare for the sat 2009 Barron's Nxb. Trẻ 2008 1 851tr. 

168.  Hướng dẫn học New Headway English Course Trần Bá Sơn   2003 1 252tr. 

169.  Hướng dẫn tự học tiếng Thượng Hải Thuỵ Thảo Thanh niên 2005 4 118tr. 

170.  IBT Toefl a practical guide Jessop, Howard Lynn Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2009 2 295tr. 

171.  Inside out Kay, Sue Lao động 2009 1 220tr. 

172.  Inside out Kay, Sue Lao động 2009 1 273tr. 



TT Tên sách Tác giả Nxb Năm xb 
Số 

lượng 
Số trang 

173.  Interactions - Tập 1 : Reading Kirn, Elaine Nxb. Đồng Nai 2009 1 239tr. 

174.  Interactions - Tập 2 : Reading Kirn, Elaine Nxb. Đồng Nai 2009 1 247tr. 

175.  International express Harding, Keith Nxb. Đồng Nai 2009 1 192tr. 

176.  Ivy's Toefl IBT Myounghee, Koh Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2008 1 618tr. 

177.  Ivy's Toefl IBT Myounghee, Koh Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2008 2 501tr. 

178.  Key English Test  3   Nxb. Đồng Nai 2009 1 128tr. 

179.  Key English Test  4   Nxb. Đồng Nai 2009 1 144tr. 

180.  Khẩu ngữ tiếng anh giao tiếp Vương Hồng Hồng Bàng 2012 3 351tr. 

181.  Khẩu ngữ tiếng Anh hàng ngày Vương Hồng Hồng Bàng 2012 3 283tr. 

182.  Kiểm tra từ vựng tiếng Anh - Tập 2 Nguyễn Minh Hân Nxb. Hồng Đức 2009 1 207tr. 

183.  Kiểm tra từ vựng tiếng Anh - Tập 3 Nguyễn Minh Hân Nxb. Hồng Đức 2009 1 218tr. 

184.  Kiểm tra từ vựng tiếng Anh - Tập 4 Nguyễn Minh Hân Nxb. Hồng Đức 2009 1 196tr. 

185.  Kiểm tra từ vựng tiếng Anh - Tập 5 Nguyễn Minh Hân Nxb. Hồng Đức 2009 1 201tr. 

186.  Kiểm tra từ vựng tiếng Anh du lịch và giải trí Nguyễn Hoàng Thanh 

Ly 

Đại học Sư phạm Tp. Hồ 

Chí Minh 

2014 3 201tr. 

187.  Liên từ tiếng Anh Đinh Kim Quốc Bảo Thanh niên 2008 1 239tr. 

188.  Life Lines Hutchinson, Tom Giao thông vận tải 2003 5 147tr. 

189.  Life Lines Hutchinson, Tom Giao thông vận tải 2003 5 148tr. 

190.  Life Lines Hutchinson, Tom Nxb. Hải Phòng 2009 1 251tr. 

191.  Life Lines Hutchinson, Tom Từ điển Bách khoa 2009 1 107tr. 

192.  Life Lines Hutchinson, Tom Giao thông vận tải 2002 1 96tr. 

193.  Life Lines Hutchinson, Tom Giao thông vận tải 2003 1 137tr. 



TT Tên sách Tác giả Nxb Năm xb 
Số 

lượng 
Số trang 

194.  Life Lines - Tập 3 Hutchinson, Tom Nxb. Hải Phòng 2009 1 106tr. 

195.  Listening Lê Huy Lâm Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2007 1 431tr. 

196.  Lỗi ngữ pháp phổ biến   Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; 

MacMillan 

1999 1 400tr. 

197.  Luận Anh văn Bùi Quang Đông Nxb. Đồng Nai 2004 2 651tr. 

198.  Luyện kỹ năng đọc đúng tiếng Anh Nguyễn Minh Thường Thanh niên 2009 1 173tr. 

199.  Luyện kỹ năng đọc tiếng Anh - Tập 3 Ackert, Patricia Từ điển Bách khoa 2009 1 257tr. 

200.  Luyện kỹ năng nghe nói và phát âm tiếng Anh - Tập 1 Nunan, David Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2004 2 212tr. 

201.  Luyện kỹ năng nghe nói và phát âm tiếng Anh - Tập 2 Nunan, David Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2004 2 222tr. 

202.  Luyện kỹ năng nghe tiếng Anh Richards, Jack C Nxb. Đà Nẵng 2004 2 107tr. 

203.  Luyện nghe tiếng anh Thanh Bình Đại học sư phạm thành 

phố Hồ Chí Minh 

2013 3 167tr. 

204.  Luyện nghe tiếng anh Thanh Bình Đại học sư phạm Tp. Hồ 

Chí Minh 

2013 3 168tr. 

205.  Luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ Hoge, A.J Đại học Quốc gia Hà Nội 2014 10 236 tr. 

206.  Luyện nói tiếng Trung Quốc Ngô Trúc Bình Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2007 4 281tr. 

207.  Luyện nói tiếng Trung thực dụng Việt Văn Book Từ điển bách khoa 2007 5 239tr. 

208.  Luyện thi chứng chỉ quốc tế Ket, Pet & FCE Đại học 

Cambridge 

Lê Văn Sự Nxb. Hồng Đức 2008 1 700tr. 

209.  Luyện thi FCE Norris, Roy Nxb. Đồng Nai 2009 1 142tr. 

210.  Luyện thi IELTS Jakemen, Vanessa Nxb. Đồng Nai 2008 1 127tr. 



TT Tên sách Tác giả Nxb Năm xb 
Số 

lượng 
Số trang 

211.  Luyện thi IELTS Humphreys, Pamela Nxb. Đồng Nai 2009 1 96tr. 

212.  Luyện thi Ket   Nxb. Đồng Nai 2008 1 119tr. 

213.  Luyện thi Toeic   Nxb. Đồng Nai 2008 1 24tr. 

214.  Luyện thi TOEIC Lougheed, Lin Nxb. Đồng Nai 2008 1 264tr. 

215.  Luyện thi Toeic   Nxb. Đồng Nai 2008 1 231tr. 

216.  Mạo từ tiếng Anh Đinh Kim Quốc Bảo Thanh niên 2008 10 95tr. 

217.  Market leader Cotton, David Lao động 2009 1 111tr. 

218.  Mẫu câu cơ bản tiếng Hoa trong giao tiếp hàng ngày Nguyễn Kim Dân Nxb. Trẻ 2006 5 396tr. 

219.  Mở rộng vốn từ tiếng Anh Thanh Huyền Hồng Đức 2008 3 567tr. 

220.  Mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh qua tiền tố, hậu tố và gốc 

từ 

Lê Văn Sự Hồng Đức 2009 1 350tr. 

221.  Mỗi ngày một bài học từ vựng tiếng Anh Lê Văn Sự Văn hoá Thông tin 2005 2 231tr. 

222.  Mosaic 1 reading Wegmann, Brenda- Nxb. Đồng Nai 2009 1 258tr. 

223.  New cutting edge Cunning, Sarah Lao động 2009 1 142tr. 

224.  New cutting edge Cunning, Sarah Lao động 2009 1 145tr. 

225.  New English file Oxenden, Clive Lao động 2009 1 180tr. 

226.  New English file Oxenden, Clive Lao động 2009 1 256tr. 

227.  New English file Oxenden, Clive Lao động 2009 1 180tr. 

228.  New headway Liz Lao động 2009 1 246tr. 

229.  New Headway - Tập 3 Liz Nxb. Hải Phòng 2009 1 259tr. 

230.  New headway 1 Liz Lao động 2009 1 237tr. 

231.  New headway 3 Liz Lao động 2009 1 254tr. 

232.  New Interchange Richards, Jack C. Nxb. Đồng Nai 2008 1 179tr. 



TT Tên sách Tác giả Nxb Năm xb 
Số 

lượng 
Số trang 

233.  New Interchange - Tập 2 Richards, Jack C. Nxb. Đồng Nai 2008 1 180tr. 

234.  New Toeic Bagnell, Bruce   2009 1 487tr. 

235.  New Toeic Bagnell, Bruce   2009 1 493tr. 

236.  New toeic 4n4 620 level Education, Neungyule Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2009 1 210tr. 

237.  New toeic 4n4 860 level Education, Neungyule Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2009 1 209tr. 

238.  Nghe-nói-đọc-viết tiếng Anh Lê Văn Sự Văn hoá thông tin 2004 1 290tr. 

239.  Nghe-nói-đọc-viết tiếng Anh Lê Văn Sự Văn hoá thông tin 2004 1 290tr. 

240.  Nghe-nói-đọc-viết tiếng Anh Lê Văn Sự Văn hoá thông tin 2004 2 335tr. 

241.  Ngữ pháp thông dụng tiếng Anh Murphy, Raymond Nxb. Hải Phòng 2009 1 452 

242.  Ngữ pháp tiếng Anh Vũ Thanh Phương Nxb. Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

2004 6 595tr. 

243.  Ngữ pháp tiếng Anh Chi Mai Văn hoá Thông tin 2007 5 213tr. 

244.  Ngữ pháp tiếng Anh căn bản Nandy, Milon Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2001 6 36tr. 

245.  Ngữ pháp tiếng Anh căn bản Nandy, Milon Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2001 6 36tr. 

246.  Ngữ pháp tiếng Anh căn bản Nandy, Milon Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2001 6 36tr. 

247.  Ngữ pháp tiếng Anh căn bản Nandy, Milon Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2001 5 36tr. 

248.  Ngữ pháp tiếng Anh căn bản Nandy, Milon Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2001 5 36tr. 

249.  Ngữ pháp tiếng Anh căn bản Nandy, Milon Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2001 5 40tr. 

250.  Ngữ pháp tiếng Anh căn bản Nandy, Milon Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2001 5 40tr. 



TT Tên sách Tác giả Nxb Năm xb 
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Số trang 

251.  Ngữ pháp tiếng Anh căn bản Thu Huyền Đại học Quốc gia Hà Nội 2013 10 447tr. 

252.  Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao hiện dụng Hewings, Martin Khoa học xã hội 2002 3 1003tr. 

253.  Ngữ pháp tiếng Anh ôn tập và thực hành Xuân Bá Nxb. Hà Nội 2009 1 353tr. 

254.  Ngữ pháp tiếng Anh thật là đơn giản Jao, N.T Thế giới 2003 2 301tr. 

255.  Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng Thomson, A.J Từ điển bách khoa 2006 2 351tr. 

256.  Ngữ pháp tiếng Anh thực hành Thomson, A. J. Nxb. Trẻ 1999 2 926tr. 

257.  Ngữ pháp tiếng Hoa Trần Thị Thanh Liêm Văn hoá Thông tin 2005 3 428tr. 

258.  Ngữ pháp tiếng Hoa cơ bản Thanh Hà Lao động xã hội 2007 10 195tr. 

259.  Những lời chúc bằng tiếng Anh hay nhất Nguyễn Thành Danh Hồng Đức 2013 1 208tr. 

260.  Những lỗi thông thường trong tiếng Anh Elliott Berry, Thomas Thanh niên 2004 2 206tr. 

261.  Ôn luyện tiếng Anh trình độ B Xuân Bá Nxb. Hà Nội 2007 1 238tr. 

262.  Oxford Advanced Learner's dictionay of current English Hornby, A.S. Oxford University Press 1948 1 1931tr. 

263.  Person to Person Richards, Jack C. Nxb. Đồng Nai 2009 1 130tr. 

264.  Person to Person Richards, Jack C. Nxb. Đồng Nai 2009 1 127tr. 

265.  Person to Person Richards, Jack C. Nxb. Đồng Nai 2009 1 130tr. 

266.  Phát âm tiếng Anh Baker, Ann Lao động 2009 1 168tr. 

267.  Phát âm và nói tiếng Anh chuẩn Nguyễn Hữu Quyền Nxb. Mũi Cà Mau 2002 2 123tr. 

268.  Phép biển đổi câu và mệnh đề trong tiếng Anh Quốc Bảo Nxb. Trẻ 2005 6 188tr. 

269.  Practice and progress Alexander, L.G Nxb. Trẻ 2003 1 436tr 

270.  Practice tests English - Tập 1 Lâm Ngữ Minh Đại học Sư phạm 2007 1 143tr. 



TT Tên sách Tác giả Nxb Năm xb 
Số 
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Số trang 

271.  Problem faced by the first - year Students at Thanh Hoa 

College of Culture an Arts in Developing Vocabulary for 

Speaking in Different Subject  Areas 

Nguyễn Thị Hà My Trường Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

2011 9 39tr. 

272.  Q: skills for Success. Listening and speaking - Q.1 Jaimie Scanlon Oxford University press 2011 1 213tr. 

273.  Q: skills for Success. Listening and speaking - Q.2 Margaret Brooks Oxford University press 2011 1 205tr. 

274.  Q: skills for Success. Listening and speaking - Q.3 Miles Craven Oxford University press 2011 4 229tr. 

275.  Q: skills for Success. Reading and writing - Q.1 Sarah Lynn Oxford University press 2011 4 203tr. 

276.  Q: skills for Success. Reading and writing - Q.2 McVeigh, Joe Oxford University press 2011 4 205tr. 

277.  Q: skills for Success. Reading and writing - Q.3 F.Gramer, Margot Oxford University press 2011 4 223tr. 

278.  Reading Lê Huy Lâm Nxb.Tp. Hồ Chí Minh 2007 1 208tr. 

279.  Reading 2 Nguyễn Thị Vượng Đại học Quốc gia Hà Nội 2004 2 319tr. 

280.  Reading the Daily New from Vietnam Cole-French, Willam Thông tấn 2009 1 147tr 

281.  Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh Ackert, Patricia Văn hoá Thông tin 2008 1 274tr. 

282.  Rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh Nguyễn Thị Chi Đại học Quốc gia Hà Nội 2001 1 180tr. 

283.  Revolish toefl ibt prep - level 1 Kim, Nathan Nxb. Trẻ 2008 1 279tr. 

284.  Revolish toefl ibt prep - level 2 Kim, Nathan Nxb. Trẻ 2008 1 280tr. 

285.  Revolish toefl ibt prep - level 3 Kim, Nathan Nxb. Trẻ 2008 1 304tr. 

286.  Shaprpening Skills for the Toefl ibt Zeter, Jeff Nxb. Trẻ 2008 1 282tr. 

287.  Ship or Sheep? Baker, Ann Nxb. Hải Phòng 2003 2 168tr. 

288.  Sổ tay người dịch tiếng Anh Hữu Ngọc Văn hoá dân tộc 2003 3 395tr. 

289.  Some Suggestions to Improve speaking skill for the 

second year Sutudents at Thanh Hoa University of 

Cuture, Sports an Tourism 

Lê Quốc Nguyên Trường Đại học Vinh 2014 1 82tr. 
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290.  Speaking Lê Huy Lâm Nxb.Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2007 1 409tr. 

291.  Tài liệu luyện thi chứng chỉ quốc gia tiếng Anh Nguyễn Trung Tánh Nxb Tp. Hồ chí Minh 2004 2 213tr. 

292.  Tài liệu luyện thi chứng chỉ quốc gia tiếng Anh Nguyễn Trung Tánh Nxb Tp. Hồ chí Minh 2005 2 402tr. 

293.  Tài liệu luyện thi luyện viết tiếng Anh Trần Bá Sơn Nxb. Hà Nội 2008 1 226tr. 

294.  Tài liệu luyện thi ngữ pháp tiếng Anh Trần Bá Sơn Nxb. Hà Nội 2008 1 570tr. 

295.  Tập bài giảng tiếng anh du lịch Lê Thanh Hà Trường cao đẳng văn hoá 

nghệ thuật Thanh Hoá 

2006 5 168tr 

296.  Tập viết 2500 chữ tiếng Hoa thông dụng Nguyễn Mạnh Linh Hồng Đức 2008 3 107tr. 

297.  Tập viết 7000 chữ tiếng Hoa thông dụng Nguyễn Mạnh Linh Hồng Đức 2008 6 299tr. 

298.  Thành ngữ Anh Việt Bùi Phụng Văn hoá Thông tin 2003 3 426tr. 

299.  Thể hiện năng lực xã giao bằng tiếng Hoa Mã Thành Tài Nxb. Trẻ 2005 5 252tr. 

300.  Thoughts & Notions 2 Ackert, Patricia Nxb. Đồng Nai 2009 1 214tr. 

301.  Thuật ngữ du lịch Việt - Anh Lê Thanh Hà Khoa học xã hội 2017 2 343tr. 

302.  Thực hành ngữ pháp tiếng Hán hiện đại Nguyễn Hữu Trí Nxb. Đà Nẵng 2003 2 556tr. 

303.  Thực hành tiếng Anh giao tiếp Nguyễn Thành Yến Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2005 5 336tr. 

304.  Tiếng Anh cho nhân viên Marketing Kim Thanh Dân trí 2012 10 175 tr. 

305.  Tiếng anh cho nhân viên marketing Kim Thanh Dân trí 2012 3 175tr. 

306.  Tiếng anh cho nhân viên phục vụ Kim Thanh Dân trí 2013 10 183tr. 

307.  Tiếng anh cho nhân viên thu ngân Kim Thanh Dân trí 2012 3 153tr. 

308.  Tiếng anh cho nhân viên tư vấn Kim Thanh Dân trí 2012 3 163tr. 

309.  Tiếng anh dành cho nhân viên khách sạn và dịch vụ ăn 

uống 

Hoàng Thanh Đại học sư phạm Tp.Hồ 

Chí Minh 

2012 3 432tr. 
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310.  Tiếng Anh giáo dục mầm non Hoàng Quý Tỉnh Đại học sư phạm 2014 3 219tr. 

311.  Tiếng anh giao tiếp hiện đại Tri Thức Việt Từ điển bách khoa 2013 3 286tr. 

312.  Tiếng Anh ma thuật - Dành cho người tự học Woo Bo Hyun Đại học Quốc gia Hà Nội 2014 9 273 tr. 

313.  Tiếng Anh thông dụng Hồng Quang Giao thông vận tải 2005 5 241tr 

314.  Tiếng Anh trong giao tiếp Văn Hậu Nxb. Đà Nẵng 2005 5 460tr. 

315.  Tiếng Anh trong mọi tình huống Trần Trọng Thảo Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2005 5 224tr. 

316.  Tiếng Anh tự học Thanh Huyền Hồng Đức 2008 2 231tr. 

317.  Tính từ tiếng Anh Thanh Hà Hồng Đức 2008 5 139tr. 

318.  Tính từ và trạng từ tiếng Anh Đinh Kim Quốc Bảo Thanh niên 2008 5 180tr. 

319.  TOEFL - iBT 120 speaking Crooks, Rick Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2009 1 372tr. 

320.  TOEFL - iBT 120 speaking Grimes, John Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2009 1 294tr. 

321.  Toefl IBT navigator Ju Mijeong Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh; Công ty 

TNHH Nhân Trí Việt 

2008 1 438tr. 

322.  TOEIC 300 Nguyễn Thanh Chương Nxb. Trẻ 2009 1 198tr. 

323.  TOEIC 400 Nguyễn Thanh Chương Nxb. Trẻ 2009 1 238tr. 

324.  TOEIC 500 Nguyễn Thanh Chương Nxb. Trẻ 2009 1 236tr. 

325.  Tomato TOEIC Kim Jin-yeon Nxb. Tp. Hồ Chí Minh; 

Công ty TNHH Nhân Trí 

Việt 

2009 1 435tr. 

326.  Tree or Three? Baker, Ann Nxb. Đồng Nai 2008 1 129tr. 
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327.  Từ điển Anh - Việt Trần Văn Phước Từ điển bách khoa 2002 1 3042tr. 

328.  Từ điển Anh - Việt Hồ Tấn Mẫn Thanh Niên 2003 1 1245tr. 

329.  Từ điển Anh - Việt   Hồng Đức 2008 1 1614tr. 

330.  Từ điển Anh - Việt Việt - Anh Bùi Phụng Phương Đông 2011 2 1153tr. 

331.  Từ điển Đức - Việt Nguyễn  Văn Tuế Văn hoá Thông tin 2006 2 2254tr. 

332.  Từ đúng - Từ sai Thy Hải Giao thông Vận tải 2004 2 478tr. 

333.  Tự học đàm thoại tiếng Anh - Tập 2 Trần Minh Đức Thanh niên 2005 5 166tr. 

334.  Tự học giao tiếp tiếng Anh theo chủ đề Hồng Nhung Đại học quốc gia Hà Nội 2015 10 231tr. 

335.  Tự học giới từ và thành ngữ tiếng Anh Lê Văn Sự Văn hoá Thông tin 2005 2 207tr. 

336.  Tự học tiếng Anh Trà Huy Nxb. Đồng Nai 1999 1 315tr. 

337.  Tự học tiếng Anh cấp tốc dành cho người mới bắt đầu Nguyễn Thu Huyền Đại học Quốc gia Hà Nội 2015 10 319 tr. 

338.  Tự học tiếng Hoa Hoàng Anh Văn hoá thông tin 2005 5 119tr. 

339.  Tự học tiếng Hoa cấp tốc Gia Linh Từ điển bách khoa 2006 5 170tr. 

340.  Tự học tiếng Hoa cho người bận rộn - Tập 1 : Sơ cấp Ngọc Xuân Quỳnh Từ điển bách khoa 2007 5 296tr. 

341.  Tự học tiếng Hoa qua đàm thoại Gia Huy Nxb. Đà Nẵng 2002 5 160tr. 

342.  Từ vựng tiếng anh theo chủ điểm Nguyễn Phương Mai Bách khoa Hà Nội 2013 3 324tr. 

343.  Tuyển chọn 30 bài khảo sát tiếng Anh Lê Thanh Yến Thanh niên 2006 1 201tr. 

344.  Tuyển tập 240 bài luận mẫu tiếng Anh Ngọc Thoa Thanh niên 2008 3 519tr. 

345.  Tuyển tập 300 bài luận mẫu tiếng Anh Ngọc Thoa Thanh niên 2007 1 663tr. 

346.  Tuyển tập 300 bài luận mẫu tiếng Anh Ngọc Thoa Thanh niên 2007 3 63tr. 

347.  Tuyển tập bài tập điền từ, đặt câu, biến đổi câu tiếng Anh Lê Văn Sự Hồng Đức 2009 1 297tr. 

348.  Tuyển tập các bài Tests tiếng Anh Xuân Thành Hồng Đức 2008 1 215tr. 



TT Tên sách Tác giả Nxb Năm xb 
Số 

lượng 
Số trang 

349.  Tuyển tập đề thi trắc nghiệm tiếng Anh Trần Văn Diệm Thanh niên 2007 1 143tr. 

350.  Tuyển tập trò chơi tiếng Anh Hoàng Hiển Đại học Quốc gia Hà Nội 2002 2 286tr. 

351.  Văn phạm anh ngữ thực hành Thomson, A. J. Thanh niên 2008 1 430tr. 

352.  Văn phạm tiếng Anh - Tập 1 : Các từ loại & Khái niệm 

về câu 

Lưu Văn Hy Lao động 2007 1 250tr. 

353.  Writing Lê Huy Lâm Nxb.Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 

2007 1 403tr. 

354.  9 Things Successful People Do Differently [Hardcover]  Business / Economics  1  

355.  9 Things Successful People Do Differently [Paperback]  Business / Economics  1  

356.  20-Minute Manager: Difficult Conversations  Business / Economics  1  

357.  20-Minute Manager: Finance Basics  Business / Economics  1  

358.  20-Minute Manager: Giving Effective Feedback  Business / Economics  1  

359.  20-Minute Manager: Virtual Manager: Running Virtual  Business / Economics  1  

360.  20-Minute Manager: Virtual Manager: Virtual  Business / Economics  1  

361.  The Adventures of an IT Leader (2016)  Business / Economics  1  

362.  Africa's Business Revolution: How to Succeed in the 

World’s Next Big Growth Market 

 Business / Economics  1  



TT Tên sách Tác giả Nxb Năm xb 
Số 

lượng 
Số trang 

363.  Aligning Strategy and Sales: The Choices, Systems, and 

Behaviors that Drive Effective Selling 

 Business / Economics  1  

364.  Becoming a Manager (2019): How New Managers 

Master the Challenges of Leadership 

 Business / Economics  1  

365.  Build an A-Team: Play to Their Strengths and Lead 

Them Up the Learning Curve 

 Business / Economics  1  

366.  Business & Professional Communication (TX)  Business / Economics  1  

367.  Call Sign: Lightning: Inside the Rowdy World and Risky 

Missions of the Marines’ Elite ANGLICOs 

 History (Military)  1  

368.  Can You Hear Me?: How to Connect with People in a  Technology, Compute  1  

369.  Conscious Capitalism [Paperback]: Liberating the Heroic 

Spirit of Business 

 Business / Economics  1  

370.  Desert Storm Air War: The Aerial Campaign against 

Saddam's Iraq in the 1991 Gulf War 

 History (Military)  1  

371.  Never Stop Learning: Stay Relevant, Reinvent Yourself,  Advice, Self-help, Cai  1  

372.  The Norton Anthology of American Literature (8e; 

Shorter) [2-Volume Set] 

 Language / Literature  2  

373.  The Norton Anthology of American Literature (8e; 

Shorter) [Single-Volume] 

 Language / Literature  1  

374.  The Norton Anthology of English Literature (9e) [6- 

Volume Set] Package 1: vols. A, B, C 

 Language / Literature  3  



TT Tên sách Tác giả Nxb Năm xb 
Số 

lượng 
Số trang 

375.  The Norton Anthology of English Literature (9e) [6- 

Volume Set], vol. C: The Restoration and the Eighteenth 

 Language / Literature  1  

376.  • The Norton Anthology of Poetry (5e)  Language / Literature  1  

377.  Computer and Information Security Handbook (3e)    1  

378.  Conscious Capitalism Field Guide: Tools for 

Transforming Your Organization 

 Language / Literature  1  

379.  The Norton Anthology of World Literature (3e) [6-  Language / Literature  1  

380.  The Norton Anthology of World Literature (3e) [6-  Language / Literature  1  

381.  The Norton Anthology of World Literature (3e) [6-  Language / Literature  1  

382.  The Norton Anthology of World Literature (3e) [6- 

Volume Set] Package 1: vols. A, B, C 

   3  

383.  Photography, Life, and the Opposites  Arts (Photography)  1  

384.  Racism without Racists (4e): Color-Blind Racism and the 

Persistence of Racial Inequality in America 

 Social Work / Social 1  1  

385.  Reinventing Jobs: A 4-Step Approach for Applying  Business / Economics  1  

386.  Smart Business: What Alibaba's Success Reveals about 

the Future of Strategy 

 Business / Economics  1  



TT Tên sách Tác giả Nxb Năm xb 
Số 

lượng 
Số trang 

387.  Smart Choices: A Practical Guide to Making Better  Business / Economics  1  

388.  Talent Wins: The New Playbook for Putting People First  Business / Economics  1  

389.  Technology and Innovation in Adult Learning  Technology, Compute  1  

390.  Think Bigger: And 39 Other Winning Strategies from 

Successful Entrepreneurs 

 Business / Economics  1  

391.  Thornton's Luck: How America Almost Lost the 

Mexican- 

 History (Military)  2  

392.  To the Promised Land: Martin Luther King and the Fight 

for Economic Justice 

 History (US)  1  

393.  What's Your Digital Business Model?: Six Questions to 

Help You Build the Next-Generation Enterprise 

 Business / Economics  1  

394.  White Working Class: Overcoming Class Cluelessness in  Political Science   2  

(Danh mục gồm 394 đầu / 1061 bản) 

 


